BỘ MÔN VẬT LÝ KHỐI 9

I. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC Ở NHÀ 
Tuần này chúng ta sẽ ôn tập nhắc lại phần quang học của chương trình học kì II, kết hợp với việc tự nghiên cứu phần quang học tiếp theo có hướng dẫn trong những bài giảng trực tuyến sắp tới.

1. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng
Câu 1: Như thế nào là hiện tượng khúc xạ ánh sáng?
Câu 2: Nêu mối quan hệ giữa tia tới và tia khúc xạ trong hai trường hợp: ánh sáng truyền từ không khí vào nước và ánh sáng truyền từ nước ra không khí. Vẽ hình minh họa?

2. Thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì
Câu 3: Hãy phân biệt hai loại thấu kính?
	
	TKHT
	TKPK

	Hình dạng
	
	

	Đặc điểm (trục chính, quang tâm, tiêu điểm, tiêu cự)
	
	

	Kí hiệu
	
	


Câu 4: Đường đi của các tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ và thấu kính phân kì có gì giống và khác nhau?
Câu 5: Nếu tính chất ảnh của một vật qua thấu kính hội tụ và thấu kính phân kì?
	
	TKHT
	TKPK

	Vật ở rất xa thấu kính
	
	

	Vật ở ngoài tiêu cự (d>f)
	
	

	Vật đặt ở ngay tiêu cự (d=f)
	
	

	Vật đặt ở trong tiêu cự (d<f)
	
	


II. BÀI TẬP:
Học sinh nghiên cứu làm đề tham khảo thi vào 10 lần thứ 5 đính kèm.

Yêu cầu HS làm chi tiết các câu hỏi lí thuyết vào vở bài tập, bài tập các tuần có kẹp file rõ ràng. (GV sẽ kiểm tra, đánh giá sau khi học sinh đi học trở lại)

Chúc các em làm bài tốt
ĐỀ THI THAM KHẢO CUỐI HỌC KÌ II
Câu 1: Một vật đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ, cách thấu kính 15 cm, tiêu cự của thấu kính là 10 cm. Ảnh cách thấu kính một khoảng là bao nhiêu?

A. 15 cm
B. 25cm
C. 20cm
D. 30cm
Câu 2: Trong công việc nào dưới đây, ta đã sử dụng tác dụng nhiệt của ánh sáng?

A. Đưa một chậu cây ra ngoài sân phơi cho đỡ cớm  nắng.                    

B. Kê bàn học cạnh cửa sổ cho sáng                     

C. Cho ánh sáng chiếu vào bộ pin mặt trời của máy tính để nó hoạt động

D. Phơi thóc ngoài sân khi trời nắng to                       
Câu 3: Chiếu lần lượt một chùm ánh sáng trắng và một chùm ánh sáng màu xanh qua một tấm lọc màu xanh. Các chùm ánh sáng đi qua tấm lọc có màu:

A. trắng.           B. đỏ.
C. vàng.


D. xanh.              
Câu 4: Một máy biến thế có số vòng dây của cuộn sơ cấp gấp 3 lần số vòng dây cuộn thứ cấp thì hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp so với hiệu điện thế ở hai đầu cuộn sơ cấp sẽ:

A. tăng 6 lần
B. giảm 6 lần
C. tăng 3 lần
D. giảm 3 lần
Câu 5: Biết tiêu cự của kính cận bằng khoảng cách từ mắt đến điểm cực viễn của mắt. Thấu kính nào sau đây có thể làm kính cận?

A. Thấu kính hội tụ có tiêu cự 5cm

B. Thấu kính phân kì có tiêu cự 40 cm

C. Thấu kính phân kì có tiêu cự 5cm

D. Thấu kính hội tụ có tiêu cự 40cm  
Câu 6: Máy ảnh gồm các bộ phận chính: 

A. buồng tối, vật kính, chỗ đặt phim.  

B. vật kính, kính màu, chỗ đặt phim, buồng tối.

C. buồng tối, kính màu, chỗ đặt phim.   

D. vật kính, kính màu, chỗ đặt phim.       
Câu 7: Máy biến thế dùng để:

A. giữ cho hiệu điện thế ổn định, không đổi.

B.  làm tăng hoặc giảm cường độ dòng điện.

C.  giữ cho cường độ dòng điện ổn định, không đổi.
D. làm tăng hoặc giảm hiệu điện thế.
Câu 8: Về mùa hè, ban ngày khi đi ra đường phố không nên mặc quần áo màu tối vì quần áo màu tối:

A. tán xạ ánh sáng ít, nên cảm thấy mát.


B. hấp thụ ít ánh sáng, nên cảm thấy nóng.

C. tán xạ ánh sáng nhiều, nên cảm thấy nóng.

D. hấp thụ nhiều ánh sáng, nên cảm thấy nóng.
Câu 9: Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ có tiêu cự f và cách thấu kính một khoảng d cho ảnh ảo cùng chiều và cao bằng hai lần vật. Điều nào sau đây là đúng nhất?

A. d = 2f  
B. d= f/2 
C. d = 4f
D.  d = f
Câu 10: Vật kính của máy ảnh sử dụng: 

A. gương cầu.               B. thấu kính hội tụ.  C. gương phẳng.
D. thấu kính phân kỳ. 
Câu 11: Máy phát điện xoay chiều biến đổi:

A. điện năng thành cơ năng.
B. cơ năng thành điện năng.

C. nhiệt năng thành cơ năng.
D. cơ năng thành nhiệt năng.
Câu 12: Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng phân tích ánh sáng?

A. Ánh sáng từ đèn LED phát ra.


B. Màu trên màng mỏng của bong bóng xà phòng.

C. Ánh sáng qua tấm lọc màu.


D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 13: Một người A quan sát một cột điện cao 8m cách chỗ đang đứng 20m. Cho rằng màng lưới của mắt cách thể thủy tinh 2 cm. Chiều cao của cột điện trong mắt là:

A. 6 cm
B. 8 cm
C. 0,6 cm
D. 0,8cm
Câu 14: Khi nói về thấu kính phân kì, câu phát biểu nào sau đây là sai ? 

A. Tia tới song song với trục chính thì tia ló đi qua tiêu điểm của thấu kính.

B. Thấu kính phân kì có phần rìa dày hơn phần giữa.

C. Tia tới song song với trục chính thì tia ló kéo dài đi qua tiêu điểm của thấu kính.

D. Tia tới đến quang tâm của thấu kính, tia ló tiếp tục truyền thẳng theo hướng của tia tới.
Câu 15: Ảnh của một vật trên màn hứng ảnh trong máy ảnh bình thường là:

A. ảnh thât, cùng chiều với vật và nhỏ hơn vật.

B. ảnh ảo, cùng chiều với vật và nhỏ hơn vật.

C. ảnh thât, ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật.
D. ảnh ảo, ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật.
Câu 16: Một người có thể nhìn rõ các vật trước mắt cách mắt 50 cm trở ra. Hỏi người đó có mắc tật gì và phải đeo kính gì?

A. Mắt cận, đeo kính hội tụ.
B. Mắt lão, đeo kính hội tụ.

C. Mắt cận, đeo kính phân kì
D. Mắt lão, đeo kính phân kì.
Câu 17: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng tia sáng tới khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường 

A. Tiếp tục đi thẳng vào môi trường trong suốt thứ hai.

B. Bị hắt trở lại môi trường cũ.     

C. Bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường và tiếp tục đi vào môi trường trong suốt thứ hai.

D. Tiếp tục đi song song với mặt phân cách giữa hai môi trường.
Câu 18: Một người già phải đeo sát mắt một thấu kính có tiêu cự 60 cm thì mới nhìn rõ một vật gần nhất cách mắt 25 cm. Hỏi khi không đeo kính người ấy nhìn rõ được vật gần nhất cách mắt bao nhiêu?

A. 60 cm
B. 85 cm
C. 25 cm
D. 35 cm
Câu 19: Khi tia sáng truyền từ nước ra ngoài không khí, gọi i là góc tới và r là góc khúc xạ. Kết luận nào sau đây luôn luôn đúng?

A. r < i.
B. 2r = i.
C. r > i.
D. r = i.
Câu 20: Ảnh ảo của một vật tạo bởi thấu kính phân kỳ và thấu kính hội tụ giống nhau ở chỗ: 

A. chúng nhỏ hơn vật.
B.  chúng cùng chiều với vật.    

C. chúng ngược chiều với vật.
D. chúng lớn hơn vật.             
Câu 21: Một con cá vàng  đang bơi trong bể cá cảnh có thành bằng thủy tinh trong suốt. Một người  ngắm con cá qua thành bể. Hỏi tia sáng truyền từ con cá đến mắt người đã chịu bao nhiêu lần khúc xạ?

A. Hai lần.
B. Ba lần.
C. Không lần nào.

D. Một lần.
Câu 22: Tác dụng nào phụ thuộc vào chiều của dòng điện xoay chiều?

A.Tác dụng quang.         B. Tác dụng từ.
C.  Tác dụng sinh lý.              D.  Tác dụng nhiệt.               
Câu 23: Mắt người có thể nhìn rõ một vật khi vật đó nằm trong khoảng:   

A. từ điểm cực viễn đến mắt.


B. từ điểm cực cận đến mắt.                  

C. từ điểm cực viễn đến vô cực.


D. từ điểm cực cận đến điểm cực viễn.        
Câu 24: Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng, tia tới và tia khúc xạ trùng nhau khi:

A. góc tới lớn hơn góc khúc xạ.              B. góc tới bằng góc khúc xạ.                

C. góc tới nhỏ hơn góc khúc xạ.

D. góc tới bằng 0.  
Câu 25: Các nguồn phát ánh sáng trắng là:

A. nguồn phát tia laze.       B. đèn LED.     C. đèn ống dùng trong trang trí.
D. mặt trời, đèn pha ôtô.     
Câu 26: Bộ phận nào dưới đây của mắt đóng vai trò như một thấu kính hội tụ?

A. Thủy tinh thể
B. Màng lưới
C. Con ngươi
D. Mi mắt
Câu 27: Một kính lúp có số bội giác G = 5X. Tiêu cự của kính lúp bằng bao nhiêu? Muốn quan sát vật phải đặt trong khoảng nào trước kính?

A. Tiêu cự f = 5cm, phải đặt vật gần hơn 5 cm.  B. Tiêu cự f = 10cm, phải đặt vật gần  hơn  10 cm     

C. Tiêu cự f = 5cm, phải đặt vật xa hơn 5 cm.
D. Tiêu cự f = 10cm, phải đặt vật xa hơn 10 cm.
Câu 28: Vật màu nào thì không có khả năng tán xạ ánh sáng?

A. VàngB. Trắng                        
C. Xanh                   
D. Đen                       
Câu 29: Một thấu kính có tiêu cự 25cm. Khoảng cách giữa hai tiêu điểm F và F’ là:  

A. 25cm.
B. 12,5cm.
C. 37,5cm.
D. 50cm.
Câu 30: Tăng hiệu điện thế hai đầu dây dẫn lên 10 lần thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt sẽ:

A. tăng lên 100 lần.B. giảm đi 100 lần.     
C. giảm 10000 lần.

D. tăng lên 10000 lần.
------ HẾT ---
